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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phương Thảo  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Quốc Hùng  

Bà Nguyễn Vũ Thị Tuyết Mai 

- Thư ký phiên tòa: Bà Chử Bích Lệ 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Kiểm sát viên 

Ngày 28 tháng 11 năm 2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 275/2024/TLST-HNGĐ ngày 08 tháng 10 

năm 2024 về tranh chấp “xin ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

383/2024/QĐXX-ST ngày 12 tháng 11 năm 2024 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Nguyễn TV, sinh năm 1986; Hộ chiếu số: C59***** do Cục 

Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ công an cấp ngày 13/9/2018; CCCD số: 037186****** 

do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/4/2018; Nơi thường 

trú: Phố X, thị trấn Y, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Hiện cư trú tại: Nhật Bản (địa 

chỉ: X, izumi chou 675, Royal plaza izumino 306); Địa chỉ liên hệ: X Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; SĐT: 0709*******. Xin vắng mặt 

tại phiên tòa. 

Bị đơn: Ông Nghiêm MN, sinh ngày 25/3/1978; căn cước công dân số 

017078****** do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 



11/4/2019; Nơi thường trú: X, khu nhà ở Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội; SĐT: 090*******/090*******. Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Ngày 08 tháng 10 năm 2024, bà Nguyễn TV có đơn khởi kiện vụ án xin ly hôn, 

yêu cầu Tòa án giải quyết các vấn đề sau: 

Về hôn nhân: xin ly hôn với ông Nghiêm MN. 

Về con: Có 01 con chung là cháu Nghiêm ĐP, sinh ngày 24/12/2012. Bà 

Nguyễn TV đề nghị giao cháu Nghiêm ĐP cho ông Nghiêm MN nuôi, bà Nguyễn 

TV sẽ cấp dưỡng nuôi con 3.000.000 đồng/ 1 tháng. 

+ Về tài sản, nhà ở, vay nợ: Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

+ Về án phí: Bà Nguyễn TV tự nguyện chịu án phí theo quy định của pháp 

luật. 

Quá trình giải quyết vụ án, bà Nguyễn TV trình bày nội dung vụ án như sau: 

Về hôn nhân: Hai bên ký kết hôn ngày 20/11/2010 tại UBND thị trấn X, huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trên cơ sở tự nguyện. Sau đó, chuyển đến chung sống tại 

Hà Nội. Trong quá trình chung sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và ngày càng trở 

nên trầm trọng do bất đồng quan điểm sống, tính cách không thể dung hòa, đã cố 

gắng hàn gắn nhiều lần nhưng không được. Đầu năm 2022, bà Nguyễn TV đi xuất 

khẩu lao động tại Nhật Bản. Do vợ chồng cách xa nhau về khoảng cách địa lý nên 

hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bất đồng về quan điểm lối sống ngày càng 

trầm trọng, dẫn đến không còn tình cảm với nhau nữa. Bà Nguyễn TV xác định tình 

cảm vợ chồng không còn, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, mục đích hôn nhân 

không đạt được, hai bên không thể hàn gắn với nhau nữa, đề nghị Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Nội giải quyết cho ly hôn. 

Về con: Có 01 con chung là cháu Nghiêm ĐP, sinh ngày 24/12/2012. Bà 

Nguyễn TV đề nghị giao cháu Nghiêm ĐP cho ông Nghiêm MN nuôi, bà Nguyễn 

TV sẽ cấp dưỡng nuôi con 3.000.000 đồng/ 1 tháng. 

+ Về tài sản, nhà ở, vay nợ: không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

+ Về án phí: tự nguyện chịu toàn bộ án phí xin ly hôn của vụ án. 

Kèm theo đơn khởi kiện, nguyên đơn đã xuất trình các tài liệu, chứng cứ sau: 

1- 01 Trích lục đăng ký kết hôn (bản sao). 



2- Bản sao giấy khai sinh của con. 

4- Giấy tờ nhân thân khác. 

Quá trình giải quyết vụ án, ông Nghiêm MN trình bày:  

1. Về quan hệ hôn nhân: Ông xác nhận quan hệ hôn nhân như bà Nguyễn TV 

trình bày là đúng. Ông xác định tình cảm vợ chồng không còn, đồng ý ly hôn với bà 

Nguyễn TV. 

2. Về con: Hai bên có 01 con chung là cháu Nghiêm ĐP, sinh ngày 

24/12/2012, hiện tại đang ở cùng địa chỉ với bố Nghiêm MN. Ông Nghiêm MN đồng 

ý nuôi dưỡng con chung Nghiêm ĐP, sinh ngày 24/12/2012; đề nghị bà Nguyễn TV 

cấp dưỡng nuôi con chung 7.000.000 đồng/1 tháng. 

3. Về tài sản chung, nợ chung: Ông Nghiêm MN không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

Tại phiên tòa hôm nay; 

Bà Nguyễn TV có đơn xin vắng mặt, vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, xác 

định mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, cuộc sống hôn nhân không thể kéo dài, kiên 

quyết xin ly hôn với ông Nghiêm MN. Về con, bà đồng ý giao con cho ông Nghiêm 

MN trực tiếp nuôi dưỡng, tự nguyện cấp dưỡng nuôi con 3.000.000 đồng/tháng; Về 

tài sản: Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Ông Nghiêm MN đồng ý ly hôn với bà Nguyễn TV. Ông Nghiêm MN đồng 

ý nuôi dưỡng con chung Nghiêm ĐP, sinh ngày 24/12/2012; đề nghị bà Nguyễn TV 

cấp dưỡng nuôi con chung 7.000.000 đồng/1 tháng; không yêu cầu Tòa án giải quyết 

tài sản chung. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm: Về 

tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán, Hội đồng 

xét xử, thư ký Tòa án đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về trình 

tự giải quyết vụ án; các đương sự đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình.  

Về nội dung, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, đã được thẩm tra tại phiên 

tòa, đề nghị Hội đồng xét xử: chấp nhận đơn xin ly hôn của bà Nguyễn TV đối với 

ông Nghiêm MN; Bà Nguyễn TV được ly hôn với ông Nghiêm MN.  

Về con: Có 01 con chung là cháu Nghiêm ĐP, sinh ngày 24/12/2012, giao 

cháu Nghiêm ĐP cho ông Nghiêm MN trực tiếp nuôi dưỡng, bà Nguyễn TV cấp 

dưỡng nuôi con 3.000.000 đồng/1 tháng kể từ tháng 12/2024 cho đến khi con chung 



trưởng thành hoặc có sự thay đổi khác.  

Về tài sản, vay nợ: bà Nguyễn TV và ông Nghiêm MN không yêu cầu giải 

quyết nên không xem xét. Dành quyền khởi kiện cho các đương sự về chia tài sản 

chung vợ chồng trong vụ án dân sự khác (nếu có)  

Về án phí: bà Nguyễn TV phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng:  

Bà Nguyễn TV xác định mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, bà đang ở Nhật Bản 

không về Việt Nam nên đề nghị Tòa án không tiến hành hòa giải đoàn tụ, đồng thời 

xin vắng mặt tại phiên tòa.  

Căn cứ Điều 207, 220, 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc trường 

hợp không tiến hành hòa giải được, Tòa án tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bà 

Nguyễn TV. 

[2] Về hôn nhân: Bà Nguyễn TV và ông Nghiêm MN kết hôn tự nguyện, 

không vi phạm điều cấm nên là hôn nhân hợp pháp. Quá trình chung sống, bà Nguyễn 

TV xác định vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Đầu năm 2022, bà Nguyễn TV đi xuất 

khẩu lao động tại Nhật Bản. Do vợ chồng cách xa nhau về khoảng cách địa lý nên 

hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bất đồng về quan điểm lối sống ngày càng 

trầm trọng, dẫn đến không còn tình cảm với nhau. Bà Nguyễn TV và ông Nghiêm 

MN xác định tình cảm vợ chồng không còn, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, 

mục đích hôn nhân không đạt được, hai bên không thể hàn gắn với nhau nên cả hai 

đồng ý ly hôn. Hội đồng xét xử xét thấy: việc thuận tình ly hôn của bà Nguyễn TV 

và ông Nghiêm MN là hoàn toàn tự nguyện, không trái pháp luật nên việc Tòa án 

giải quyết cho ly hôn là phù hợp với quy định tại Điều 55 Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2015. 

[3] Về con chung: Bà Nguyễn TV và ông Nghiêm MN có 01 con chung là 

cháu Nghiêm ĐP, sinh ngày 24/12/2012. Hai bên thỏa thuận giao con chung cho ông 

Nghiêm MN trực tiếp nuôi dưỡng. Sự thỏa thuận của đương sự phù hợp với quy định 

của pháp luật nên ghi nhận. 



Về cấp dưỡng nuôi con: bà Nguyễn TV tự nguyện cấp dưỡng nuôi con 

3.000.000 đồng/1 tháng; ông Nghiêm MN yêu cầu bà Nguyễn TV cấp dưỡng nuôi 

con 7.000.000 đồng/tháng. 

Hội đồng xét xử xét thấy: tại phiên tòa ông Nghiêm MN xác nhận con chung 

Nghiệm ĐP đang do ông trực tiếp nuôi dưỡng, phát triển bình thường, đang theo học 

trường công lập tại quận Hà Đông. Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐTP thì mức cấp dưỡng nuôi don cho con chưa thành niên hoặc con 

đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình… do 

các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định; 

mức cấp dưỡng do Tòa án quyết định nhưng không thấp hơn một nửa tháng lương 

tối thiểu vùng tại nơi người cấp dưỡng đang cư trú cho mỗi tháng đối với mỗi người 

con. 

Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP, theo 

quy định của Nghị định này thì mức lương tối thiểu vùng IV sẽ là 3.450.000 

đồng/tháng. Như vậy, mức cấp dưỡng cho con do Tòa án quyết định sẽ không thấp 

hơn 1.725.000 đồng. Bà Nguyễn TV tự nguyện cấp dưỡng nuôi con là 3.000.000 

đồng/tháng là đã cao hơn mức quy định tối thiểu của pháp luật. Do đó, cần ghi nhận 

sự tự nguyện cấp dưỡng nuôi con của bà Nguyễn TV là 3.000.000 đồng/tháng. 

[4] Về tài sản: Bà Nguyễn TV và ông Nghiêm MN không yêu cầu giải quyết 

nên không xem xét. Dành quyền khởi kiện cho các đương sự về chia tài sản chung 

vợ chồng trong vụ án dân sự khác (nếu có). 

[5] Về án phí:  Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn 

TV phải chịu toàn bộ án phí ly hôn sơ thẩm và án phí cấp dưỡng nuôi con. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Căn cứ vào Điều 27, 63, 227, 220, 264, 266, 267, 273, 278, 280 

của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Điều 19, 56, 81, 82, 83 Luật hôn nhân và gia đình năm 2015. 

Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 

Tối cao. 



Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30.12.2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Xử:  

1- Về hôn nhân: Công nhận thuận tình ly hôn giữa bà Nguyễn TV và ông 

Nghiêm MN. 

2- Về nuôi con chung: Xác định bà Nguyễn TV và ông Nghiêm MN có 01 

con chung là Nghiêm ĐP, sinh ngày 24/12/2012. 

Giao con chung Nghiêm ĐP cho ông Nghiêm MN trực tiếp nuôi dưỡng. 

Ghi nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn TV cấp dưỡng nuôi con 3.000.000 

đồng/1 tháng kể từ tháng 12/2024 cho đến khi có sự thay đổi khác. 

Bà Nguyễn TV thực hiện quyền và nghĩa vụ của người không trực tiếp nuôi 

con sau ly hôn theo quy định tại Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, tôn 

trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi, quyền nghĩa vụ thăm 

nom con mà không ai được cản trở. 

3- Về chia tài sản: Bà Nguyễn TV và ông Nghiêm MN không yêu cầu giải 

quyết nên không xem xét. Dành quyền khởi kiện cho các đương sự về chia tài sản 

chung vợ chồng trong vụ án dân sự khác (nếu có). 

4- Về án phí: Bà Nguyễn TV phải chịu 300.000 đồng án phí ly hôn sơ thẩm; 

300.000 đồng cấp dưỡng nuôi con, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo 

biên lai số 0023942 ngày 08.10.2024 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. 

Bà Nguyễn TV còn phải nộp 300.000 đồng. 

Án xử công khai sơ thẩm. Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không 

có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận 

được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

 

 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội; 

- Cục THADS TP Hà Nội (án có hiệu lực); 

- UBND nơi đăng ký kết hôn; 

- Lưu.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

 

Phương Thảo 



 


